
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN TRƯỜNG 

        TỈNH AN GIANG                                           VÒNG LOẠI 1 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

                                                                                                        NĂM HỌC 2025 – 2026  

 TRƯỜNG THCS VÀ THPT                                                         Ngày thi: 25/12/2025 

          BÌNH CHÁNH                                                                 (Đề thi gồm 01 trang, 07 câu hỏi) 

                                                                          

   ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

 

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay 

Thí sinh phải làm trên giấy thi, giấy nháp do giám thị phát 

 

Câu 1. (2,0 điểm) Giải phương trình sau: sinx + cosx + sin2x + 1 = 2√2sin(x + 
π

4
)cosx 

 

Câu 2. (1,0 điểm) Cho công thức truy hồi của dãy số cấp số cộng (un): {
u11 + u12 = 23

u27 − u23 = 4
  

 

Tìm số hạng đầu tiên và số hạng tổng quát của dãy số.  

 

Câu 3. (2,0 điểm) Cho dãy số (un) thoả mãn u1 = 
1

2
 và un+1 = un

2 + un    ,      ∀n ∈ ℕ* 

 

Đặt Sn = 
1

u1 + 1
 +   

1

u2 + 1
 + 

1

u3 + 1
 + … + 

1

un + 1
  . Tính giới hạn lim

n→+∞
Sn 

 

Câu 4. (2,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc ABĈ = 60o. 

Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Gọi M là trung điểm 

của cạnh SC. Biết góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng đáy (ABCD) bằng 45o. 

a) Tính thể tích khối chóp S. ABCD theo a. 

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD. 

 

Câu 5. (1,0 điểm) Ta có ba số a, b, c lần lượt lập thành một cấp số cộng lần lượt là số hạng thứ 

nhất, thứ ba và thứ năm. Mặt khác, ba số đó cũng lập thành một cấp số nhân với a là số hạng thứ 

nhất, b là số hạng thứ năm và c là số hạng thứ bảy. Tính giá trị của biểu thức T = 2a + b + c 

 

Câu 6. (1,5 điểm) Cho hàm số f(x) = 
sin

2020n
x + 2020

cosx
 , n ∈ ℤ . Chứng minh rằng f(x) là một hàm số 

chẵn. 

 

Câu 7. (0,5 điểm) Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;1] và thoả mãn f(0) = f(1). Chứng minh 

rằng với mọi số nguyên dương n ≥ 2 , luôn tồn tại số thực m ∈ [0;1 −
1

n
] sao cho: 

 

                      f(m + 
1

n
) = f(m) 

  

              ------HẾT------ 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN TRƯỜNG 

        TỈNH AN GIANG                              VÒNG CHUNG KẾT 2 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

                                                                                                NĂM HỌC 2025 – 2026  

 TRƯỜNG THCS VÀ THPT                                               Ngày thi: 30/04/2026 

          BÌNH CHÁNH                                                      (Đề thi gồm 01 trang, 08 câu hỏi) 

                                                                          

   ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

 

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay 

Thí sinh phải làm trên giấy thi, giấy nháp do giám thị phát 

 

Câu 1. (1,0 điểm) Giải phương trình hàm số mũ sau đây trên tập số thực ℝ: 3x + 5x = 2.4x 

 

Câu 2. (2,0 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho phương trình sau có hệ nghiệm duy 

nhất là hệ nghiệm (x;y) 

{
log

2
(x2 + y2 + 2) ≤ 1 + log

2
(xy+1)

x + y = m
 

Câu 3. (1,0 điểm) Cho hàm số f(x) = √1 − x2 . Tính giá trị biểu thức P = f ’(
1

2
). f ’(

1

√2
). f ’(

√3

2
) 

 

Câu 4. (1,0 điểm) Ta có dãy số (xn) thoả mãn  xn+1 = 
xn

2  + 4

5
 . Chứng minh rằng dãy số có giới 

hạn và tìm giới hạn đó. 

 

Câu 5. (1,0 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh AB = a và 

cạnh AC = a√5. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SA = 2a. Gọi M là trung 

điểm của cạnh AB. 

a) Tính thể tích khói chóp S. ABCD theo a 

b) Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBC) 

 

Câu 6. (2,0 điểm) Một lớp học có 40 học sinh. Trong đó, có 22 học sinh thích môn Toán, 18 học 

sinh thích môn Vật lý, và 15 học sinh thích môn Hóa học. Biết rằng có 9 học sinh thích cả Toán 

và Vật lý, 7 học sinh thích cả Vật lý và Hóa học, 6 học sinh thích cả Hóa học và Toán. Ngoài ra, 

có 3 học sinh thích cả 3 môn học trên. 

a) Tính số học sinh của lớp ít nhất thích một trong ba môn học (Toán, Lý, Hóa). 

b)Nhà trường cần chọn ngẫu nhiên từ lớp học đó một nhóm gồm 3 học sinh. Tính số cách chọn 

nhóm sao cho có ít nhất 1 học sinh không thích bất kỳ môn học nào trong ba môn trên. 

 

Câu 7. (1,0 điểm) Tìm tất cả đa thức P(x) thoả mãn P(x2) = x3 . P(x) với mọi x số thực 

 

Câu 8. (1,0 điểm) Cho đa thức A(x) = x6 – x5 + x4 – x3 + x2 – x + 1. Chứng minh A(x) bất khả 

quy. 

 

                                                                      -----HẾT-----

 



TRƯỜNG THCS VÀ THPT               KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN TRƯỜNG 

         BÌNH CHÁNH                             VÒNG LOẠI 1 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

        NĂM HỌC 2024 – 2025 

  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC            - Chấm đúng theo ý 

               - Nếu thí sinh làm cách khác, vẫn chấm như  

      bình thường, đúng theo từng ý 

 

Câu Ý Nội dung 

1 

(2,0 

điểm) 

 Ta có: sinx + cosx + sin2x + 1 = 2√2sin(x + 
π

4
)cosx 

 

Đặt sinx + cosx = t (|t| ≤ √2)  t2 – 2tcosx + t = 0  {
t = 0

t = 2cosx – 1
 

 

+ Với t = 0  sinx + cosx = 0  x = – 
π

4
 + kπ  (k ∈ ℤ) 

 

+ Với t = 2cosx – 1  √2sin(x – 
π

4
) = –1  {

x = k2π

x = 
3π

2
 + k2π

      (k ∈ ℤ) 

 

Vậy phương trình có nghiệm x = – 
π

4
 + kπ  ;  x = k2π; x = 

3π

2
 + k2π (k ∈ ℤ) 

2 

(1,0 

điểm) 

  

Do (un) là cấp số cộng nên ta có hệ thức truy hồi: {
2u1 + 21d = 23

4d = 4
 

 

 {
u1 = 1
d = 1

  . Vậy số hạng đầu tiên là u1 = 1 và số hạng tổng quát là un = n 

 

với ∀n ∈ ℕ* 

3 

(2,0 

điểm) 

 
Ta có un+1 = un

2 + un  un+1 = un(un + 1)  
1

un+1
 = 

1

un
 – 

1

un+1
  

 

Vậy ta có Sn = 
1

u1
 – 

1

u2
 + 

1

u2
 – 

1

u3
 + … + 

1

un
 – 

1

un+1
 = 

1

u1
–

1

un+1
 = 2 – 

1

un+1
 

 

Do u1 = 
1

2
 > 0 và un+1 = un

2 + un > un , nên un > 0 và dãy số (un) là một dãy 

số tăng nghiêm ngặt. 

 

+ Giả sử (un) bị chặn trên, suy ra L = L2 + L  L = 0 (vô lí) 

 

Nên lim
n→+∞

un+1= +∞   lim
n→+∞

Sn = 2 

 



4 

(2,0 

điểm) 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ 

 
 0,5đ + Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy (ABCD). Do đó, 

giao tuyến của chúng là SA ⊥ (ABCD). Vậy SA là đường cao của hình 

chóp 

+ Đáy ABCD là hình thoi cạnh a, có ABĈ = 60o . Suy ra ABC là tam giác 

đều ,nên SABCD = 2. SABC = 
a2√3

2
 

 0,25đ Gọi H là trung điểm của AC. Vì M là trung điểm của SC và SA ⊥ (ABCD) 

=> MH || SA, do đó MH ⊥ (ABCD) 

Hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (ABCD) là H, nên hình chiếu 

của đường thẳng BM  lên đáy là BH 

Góc giữa BM và (ABCD) là góc MBĤ = 45o. Do đó, MBH là tam giác 

vuông cân tại H, nên MH = BH 

 0,25đ 
Trong tam giác đều ABC cạnh a, đường trung tuyến BH = 

a√3

2
 

Nên MH = BH = 
a√3

2
 . Do MH là đường trung bình của tam giác SAC nên 

SA = 2. MH = a√3 

Thể tích khối chóp: VS. ABCD = 
1

3
. SA. SABCD = 

a3

2
 

 b) 

 

0,25 

Ta có AB || CD => AB || (SCD), do đó d(AB,SD) = d(AB, (SCD))  

= d(A, (SCD))  

Kẻ AK ⊥ CD tại K. Vì ABCD  là hình thoi có ABĈ = 60o => ADĈ = 60o 

Tam giác ADC đều cạnh a, nên K chính là trung điểm của CD và AK = 
a√3

2
 

 0,25 Ta có CD ⊥ AK và CD ⊥ SA => CD ⊥ (SAK) 

Kẻ AI ⊥ SK tại I (I thuộc SK). Vì CD ⊥ (SAK) nên CD ⊥ AI, vậy suy ra 

rằng AI ⊥ (SCD) 

Vậy d(A, (SCD)) = AI 

Ta có hệ thức lượng trong tam giác SAK vuông tại A, đường cao AI: 
1

AI2 =  
1

SA2 + 
1

AK2  AI = 
a√15

5
 (Kết luận) 

 



5 

 (1,0 

điểm) 

0,25 Ta có a, b, c là cấp số cộng nên a = u1  , b = u1 + 2d và c = u1 + 4d 

Từ đó suy ra 2b = a + c (*) 

Mặt khác a, b, c là cấp số nhân nên a = v1 , b = a.q4,  c = a.q6 

Thay vào (*) ta được: 2(aq)4 = a + aq6 

 

 0,5 Trường hợp 1: Nếu a = 0  a = b = c = 0  T = 0  

Trường hợp 2: Nếu a ≠ 0  q6 – 2q4 + 1 = 0  (q2 – 1)(q4 – q2 + 1) = 0 

 

i) q2 = 1  q = ± 1  a = b = c, nên T = 4a 

ii) q4 – q2 + 1 = 0 . Đặt q2 = x (x ≥ 0)  x2 – x + 1 = 0 

 

{
 
 

 
 

x = 
1 + √5

2

x = 
1 – √5

2
 (loại)

 

 

  
+ Với q2 = 

1 + √5

2
  T = a. (

11 + 3√5

2
) 

 

Với T = 4a và T = a. (
11 + 3√5

2
) thì biểu thức bị phụ thuộc vào a và a chạy 

  

vô hạn và giá trị T thay đổi liên tục. 

 

Mặt khác ta có định lí rằng nếu a, b, c cùng lập thành cấp số cộng và cấp 

số nhân thì a  = b = c . Hơn nữa, a, b, c là các số hạng có thứ tự nên trường 

hợp 1 thỏa mãn là a = b = c = 0 . Vậy giá trị T = 0 

6 

 (1,5 

điểm) 

 Ta có tập xác định là cosx ≠  0  x ∈ ℝ\ {
π

2
 + kπ, k ∈ ℤ} 

 

Ta có với mọi x ∈ ℝ\ {
π

2
 + kπ, k ∈ ℤ} và f(x) là hàm số chẵn khi và chỉ  

 

khi:                          {
f(–x) = f(x)

∀x,(–x) ∈ ℝ\ {
π

2
 + kπ,  k ∈ℤ}

 

 

Xét f(-x) = 
sin

2020n
(–x) + 2020

cos(–x)
  

 

Ta luôn có: sin(–x) = –sinx ; Do 2020n luôn là số chẵn với mọi số nguyên 

n, nên sin2020n(–x) = sin2020nx  và cos(–x) = cosx  f(–x) = 
sin

2020n
x + 2020

cosx
 

Vậy f(–x) = f(x). Suy ra hàm số là một hàm số chẵn 

 

7 

(0,5 

điểm) 

  Xét hàm số g(x) = f(x + 
1

n
) – f(x) xác định và liên tục trên [0;1 – 

1

n
] 

Xét tổng sau:  

∑ g (
k

n
)

n – 1

k = 0

 

Suy ra S = f(1) – f(0) = 0 



Giả sử rằng g(x) ≠ 0 với mọi x ∈ [0;1 – 
1

n
] 

 

Do g(x) liên tục nên chỉ có thể luôn dương hoặc âm trên đoạn xác định 

 

+ Nếu g(x) > 0 thì: 

∑ g (
k

n
)

n – 1

k = 0

> 0 

Mâu thuẫn vì S = 0 

 

+ Nếu g(x) < 0 thì: 

∑ g (
k

n
)

n – 1

k = 0

 < 0 

 

Mâu thuẫn vì S = 0 

 

Vì vậy luôn tồn tại ít nhất một điểm m ∈ [0;1 – 
1

n
] sao cho g(m) = 0 

 f(m + 
1

n
) = f(m) (điều phải chứng minh) 

 

 

                                                   ---HẾT--- 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS VÀ THPT         KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN TRƯỜNG 

         BÌNH CHÁNH                 VÒNG 2 CHUNG KẾT CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

        NĂM HỌC 2024 – 2025 

  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC            - Chấm đúng theo ý 

               - Nếu thí sinh làm cách khác, vẫn chấm như  

      bình thường, đúng theo từng ý 

 

Câu Ý Nội dung 

1 

(1,0 

điểm) 

 
Ta có: 3x + 5x = 2. 4x  (

3

4
)

x

 + (
5

4
)

x

 = 2 (do 4x > 0 với mọi x) 

 

Xét hàm số f(x) = (
3

4
)

x

  + (
5

4
)

x

   , do đây là một hàm số tổng của hai hàm 

  

mũ cơ số dương nên f(x) là một hàm lồi. Do f(x) giao với đường thẳng  

y = 2, theo tính chất hàm lồi thì chỉ giao với đường thẳng ngang tối đa 2 

nghiệm 

 

+ Xét x = 1  
3

4
 + 

5

4
 = 2 (đúng) 

 

+ Xét x = 0  1 + 1 = 2 (đúng) 

 

Cho nên phương trình có hai nghiệm là x = 0 và x = 1 

2 

(2,0 

điểm) 

  

Ta có điều kiện là: x2 + y2 + 2 > 0 (luôn đúng) và xy + 1 > 0 

 

Xét: log
2

(x2 + y2 + 2) ≤ 1 + log
2

(xy + 1) 

 log
2

(x2 + y2 + 2) ≤ log
2

(2) + log
2

(xy + 1) 

 log
2

(x2 + y2 + 2) ≤ log
2

(2xy + 1) 

 (x – y)2 ≤ 0 

 

Do (x – y)2 ≥ 0 với mọi x, y nên đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y 

 

Ta có:  

{
x = y

x + y = m 

 

Suy ra x = 
m

2
 ; y = 

m

2
 . Xét điều kiện xy + 1 > 0  

m2

4
 + 1 > 0 (đúng) 

 

Vì vậy điều kiện của m là m ∈ ℝ 

 



3 

(1,0 

điểm) 

  

Ta có: f’(x) = (√1 – x2)’ = 
–x

√1 –  x2
  

 

Ta xét: f’(
1

2
) = –

1

√3
 ,       f’(

1

√2
) = –1,         f’(

√3

2
) = –√3    

 

Vậy ta có: P = f’(
1

2
) f’(

1

√2
). f’(

√3

2
)  = –1 

4 

(1,0 

điểm) 

 Giải phương trình đặc trưng: L2 – 5L + 4 = 0 {
L = 1

L = 4
 

Vậy ta dễ dàng chứng minh bằng quy nạp rằng 1 < xn < 4: 

Mặt khác ta xét: xn+1 – xn = 
xn

2 − 5xn + 4

5
 

Xét biểu thức P(xn) = xn
2 − 5xn+ 4. Xét tam thức bậc hai thì P(xn) < 0 với 

mọi 1 < xn < 4, nên suy ra xn+1 < xn. 

 

Ta kết luận rằng dãy số (xn) là dãy số giảm liên tục. 

 

Theo định lí Weiterstrass thì (xn) là dãy số giảm và bị chặn bởi 1 < xn < 4 

với n dần tiến về vô cùng, do đó dãy số sẽ tiến gần đến giới hạn hữu hạn là 

L = 1, vậy ta dễ dàng suy ra lim
n⟶+∞

(xn)  = 1 

 

5 

(1,0 

điểm) 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25đ 

 



 0,25 + Xét tam giác vuông tại B: BC = √AC
2– AB

2
 = 2a 

 

+ Diện tích đáy ABC: SABC = 
1

2
. AB. BC = a2 

 

+ Thể tích khối chóp là: VS.ABC. SA = 
1

3
. SABC. SA = 

2a3

3
 

 b) 

 

 

 

 

 

0,25 

Vì M là trung điểm của AB, nên: d(M, (SBC)) = 
1

2
. d(A, (SBC)) 

 

Gọi H thuộc cạnh SB sao cho AH là đường cao hạ xuống SB, nên ta dễ 

dàng suy ra AH ⊥ SB tại H. Do {
BC ⊥  AB

BC  ⊥  SA
  BC ⊥ (SAB) => BC ⊥ AH. 

 

Do đó AH ⊥ (SBC) hay d(A, (SBC)) = AH 

 

Xét tam giác SAB vuông tại A, hệ thức lượng cho đường cao AH: 

 

1

AH2 =  
1

SA2 + 
1

AB2  AH = 
2a

√5
  d(M, (SBC)) = 

a√5

5
 

 

6 

(2,0 

điểm) 

a) 

 

 

0,5 

Gọi A là tập hợp học sinh thích Toán => n(A) = 22 

Gọi B là tập hợp học sinh thích Vật lý => n(B) = 18 

Gọi C là tập hợp học sinh thích Hóa học => n(C) = 15 

Suy ra: 

Thích cả Toán và Lý: n(A ∩ B) = 9 

Thích cả Lý và Hóa: n(B ∩ C) = 7 

Thích cả Toán và Hóa: n(A ∩ C) = 6 

Thích cả ba môn: n(A ∩ B ∩ C) = 3 

  

 

0,5 

 

Số học sinh thích ít nhất một trong ba môn là: 

 

n(A ∪ B ∪ C) = n(𝐴) + n(𝐵) + n(𝐶) – n(A ∩ B) – n(B ∩ C) – n(A ∩ C) + 

n(A ∩ B ∩ C) = 36 (học sinh) 

 b) 

 

 

  1,0 

 

 

Từ câu a) số học sinh không thích môn nào là: 40 – 36 = 4  

 

Không gian mẫu chọn ngẫu nhiên 3 bạn từ 40 bạn: C40
3

 = 9880 (cách) 

 

Ta có số cách chọn 3 học sinh thích ít nhất một môn là: C36
3

 = 7140 (cách) 

 

Vậy số cách chọn 3 học sinh không thích ít nhất một môn là: 9880 – 7140 

= 2740 (cách) 

7 

(1,0 

điểm) 

 

 

 

0,5 

Trước tiên, ta xét P(x) đồng nhất với 0, thay vào ta được 0 = 0.0 (luôn 

đúng) 

Xét trường hợp P(x) không đồng nhất với 0, đặt degP(x) = n (n ≥ 0) 

 

Ta xét bậc của hai vế: deg(P(x2)) = 2. degP = 2n 

 

Đặt Q(x) = x3 và degQ = m = 3, vì vậy:  



 

deg(x3.P(x)) = deg(Q.P) = degQ + degP = 3 + n 

 

Vì vậy ta có được 2n = 3 + n  n = 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

0,5 

Chính vì vậy P(x) là một đa thức bậc 3, nên có dạng tổng quát: 

         P(x) = ax3 + bx2 + cx + d 

 P(x2) = ax6 + bx4 + cx2 + d 

 x3. P(x) = x3. (ax3 + bx2 + cx + d) = ax6 + bx5 + cx4 + dx3 

 

Ta cân bằng hệ số:  

 So sánh các hệ số của x6:       ax6 = ax6 (luôn đúng với mọi a) 

 So sánh các hệ số của x5:       bx4 = bx5  b = 0 

 So sánh các hệ số của x4:            cx2 = cx4  c = 0 

 So sánh các hệ số của x3:            d = dx3  d = 0 

 

Vì vậy đa thức thoả mãn là P(x) = ax3 (a là số thực tuỳ ý) 

 

 

Thử lại P(x2) = ax6 và x3.P(x) = ax6 (đúng) 
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 (1,0 

điểm) 

0,5 Ta có A(x) = x6 – x5 + x4 – x3 + x2 – x + 1 

Ta nhân hai vế với một lượng (x + 1)  A(x) . (x + 1) = (x + 1)( x6 – x5 + x4 

– x3 + x2 – x + 1) (x ≠ −1) 

 

Áp dụng tính chất: (x + 1)(xn – xn-1 + xn-2 - … + 1) = xn+1 + (−1)n 

 

Từ đa thức A(x) ta thấy n = 6 , suy ra ta có được: A(x) = 
𝑥7 + 1

𝑥 + 1
 ( x ≠ −1) 

 

Ta thay x = y – 1 vào A(x) ta được: Q(y) = A(y – 1) =  
(𝑦−1)7+1

𝑦
 

  0,5 Từ phần tử thức, ta khai triển nhị thức Newton:

∑ 𝐶7
𝑘 . 𝑦7−𝑘. (−1)𝑘

7

𝑘 = 0

 
Suy ra ta được: (y – 1)7 + 1 = y7 – 7y6 + 21y5 – 35y4 + 35y3 – 21y2 + 7y  

 

Từ đó ta rút y cho tử mẫu, suy ra: 

                         Q(y) = y6 – 7y5 + 21y4 – 35y3 + 35y2 – 21y + 7 

 

Chọn số nguyên tố p = 7 , ta có các yếu tố như sau: 

 

(1) Hệ số cao nhất là 1 không chia hết cho 7 

(2) Các hệ số còn lại 7,21,35 đều chia hết cho 7 

(3) Hệ số tự do là 7 thì chia hết cho 7, nhưng không chia hết cho bình 

phương của 7 là 49



Vậy tồn tại số nguyên tố là p = 7 thỏa mãn các điều kiện trên theo tiểu 

chuẩn Eisenstein nên Q(y) bất khả quy trên ℤ[x] 

 

Mà đa thức mới Q(y) bất khả quy, dẫn đến đa thức gốc A(x) bất khả quy 

trên ℤ[x] (đpcm) 

 

 

 

                                                   ---HẾT--- 
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